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	  BỘ CÔNG THƯƠNG


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




	Số:           /BC-BCT 

	Hà Nội, ngày     tháng      năm 2021


BÁO CÁO

Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan 
đến việc xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hoạt động dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí 


Thực hiện Chương trình công tác năm 2021 của Chính phủ và Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 26/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính (Luật XLVPHC), Bộ Công Thương được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan có liên quan nghiên cứu, xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hoạt động dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí (sau đây xin được gọi tắt là dự thảo Nghị định). 


Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020), Bộ Công Thương đã rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc xây dựng dự thảo Nghị định, kết quả cụ thể như sau:

I. CÁC VĂN BẢN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NỘI DUNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH ĐƯỢC TIỀN HÀNH RÀ SOÁT

Bộ Công Thương đã tiến hành rà soát 27 luật hiện hành liên quan cùng các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các bộ luật, luật này. Tổng số văn bản quy phạm pháp luật được rà soát: 56 văn bản.
Trong đó:

+ Luật của Quốc hội: 27 văn bản

+ Nghị định của Chính phủ: 29 văn bản

+ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: 01 văn bản

(Danh mục chi tiết các văn bản quy phạm pháp luật được rà soát tại Phụ lục kèm theo).

II. KẾT QUẢ RÀ SOÁT VÀ HƯỚNG XỬ LÝ
1. Về quy định đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính


Điều 4 Luật XLVPHC năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) giao Chính phủ quy định hành vi vi phạm hành chính; hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc và hành vi vi phạm hành chính đang thực hiện; hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính; đối tượng bị xử phạt; thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh và thẩm quyền lập biên bản đối với vi phạm hành chính; việc thi hành các hình thức xử phạt vi phạm hành chính, các biện pháp khắc phục hậu quả trong từng lĩnh vực quản lý nhà nước.


Kết quả rà soát, đối chiếu với quy định tại 04 nghị định: Nghị định số 71/2019/NĐ-CP, Nghị định số 134/2013/NĐ-CP, Nghị định số 98/2020/NĐ-CP và Nghị định số 99/2020/NĐ-CP cho thấy: 


+ Đối với lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp, hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hoạt động dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí, các Nghị định của Chính phủ (Nghị định số 71/2019/NĐ-CP, Nghị định số 98/2020/NĐ-CP, Nghị định số 99/2020/NĐ-CP) về cơ bản đã quy định cụ thể, chi tiết về đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính theo đúng quy định tại Điều 4 Luật XLVPHC năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020).


+ Đối với lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dung năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Nghị định số 134/2013/NĐ-CP chưa có quy định cụ thể về đổi tượng bị xử phạt vi phạm hành chính (hộ gia đình, hộ kinh doanh...) hoặc có quy định về mức phạt tiền đối với Đơn vị điện lực, công trình đập thủy điện (khoản 1 Điều 2) chưa phù hợp quy định về tổ chức bị xử phạt tại khoản 10 Điều 2 Luật XLVPHC cũng như quy định về Đơn vị điện lực tại khoản 2 Điều 3 Luật Điện lực năm 2004 (sửa đổi, bổ sung năm 2012 và 2018)
.   


Biện pháp xử lý: Bổ sung quy định cụ thể về cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính tại Nghị định số 134/2013/NĐ-CP. 


2. Về quy định hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc và hành vi vi phạm hành chính đang thực hiện

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 6 Luật XLVPHC năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020), thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính đối với vi phạm hành chính đã kết thúc được tính từ thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm; đối với vi phạm hành chính đang được thực hiện thì thời hiệu được tính từ thời điểm phát hiện hành vi vi phạm. Khoản 1 Điều 4 Luật này cũng quy định giao Chính phủ quy định hành vi vi phạm hành chính; hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc và hành vi vi phạm hành chính đang thực hiện.
Các Nghị định số 71/2019/NĐ-CP, 134/2013/NĐ-CP, 98/2020/NĐ-CP, 99/2020/NĐ-CP đều không có quy định về hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc và hành vi vi phạm hành chính đang thực hiện trong từng lĩnh vực quản lý nhà nước tương ứng. Để tránh trường hợp các lực lượng chức năng có cách hiểu khác nhau về việc xác định hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc và hành vi vi phạm hành chính đang thực hiện, dẫn tới việc xác định thời điểm để tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính khác nhau, đề nghị bổ sung quy định xác định rõ hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc và hành vi vi phạm hành chính đang thực hiện tại các Nghị định được sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Nghị định.


Biện pháp xử lý: Bổ sung quy định về hành vi hành chính đã kết thúc và hành vi vi phạm hành chính đang thực hiện tại các Nghị định số 71/2019/NĐ-CP, 134/2013/NĐ-CP, 98/2020/NĐ-CP, 99/2020/NĐ-CP.


3. Về quy định tình tiết tăng nặng và xử phạt vi phạm hành chính trong trường hợp có nhiều tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ


Điểm d khoản 1 Điều 3 Luật XLVPHC năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) quy định: “Một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính hoặc vi phạm hành chính nhiều lần thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm, trừ trường hợp hành vi vi phạm hành chính nhiều lần được Chính phủ quy định là tình tiết tăng nặng;”.

Khoản 4 Điều 23 Luật XLVPHC năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) quy định: “Mức tiền phạt cụ thể đối với một hành vi vi phạm hành chính là mức trung bình của khung tiền phạt được quy định đối với hành vi đó; nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt có thể giảm xuống nhưng không được thấp hơn mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt có thể tăng lên nhưng không được vượt quá mức tối đa của khung tiền phạt.” và giao Chính phủ quy định chi tiết khoản này. Đồng thời, đoạn 2 khoản 3 Điều 25 của Luật này cũng quy định: “Thời hạn tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, đình chỉ hoạt động cụ thể đối với một hành vi vi phạm hành chính là mức trung bình của khung thời gian tước, đình chỉ được quy định đối với hành vi đó; nếu có tình tiết giảm nhẹ thì thời hạn tước, đình chỉ có thể giảm xuống nhưng không được thấp hơn mức tối thiểu của khung thời gian tước, đình chỉ; nếu có tình tiết tăng nặng thì thời hạn tước, đình chỉ có thể tăng lên nhưng không được vượt quá mức tối đa của khung thời gian tước, đình chỉ”  và cũng giao Chính phủ quy định chi tiết khoản này.


Kết quả rà soát, đối chiếu với các quy định của Luật được viện dẫn trên cho thấy, các Nghị định số 134/2013/NĐ-CP, 71/2019/NĐ-CP, 98/2020/NĐ-CP và 99/2020/NĐ-CP không quy định cụ thể trường hợp vi phạm nhiều lần thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm hay vi phạm phạm nhiều lần là tình tiết tăng nặng để xem xét ra quyết định xử phạt vi phạm. Tại một số điều khoản của Nghị định số 98/2020/NĐ-CP và Nghị định số 99/2020/NĐ-CP, tình tiết vi phạm hành chính nhiều lần hoặc tái phạm được quy định là căn cứ áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn. Đồng thời, các Nghị định này cũng không quy định về việc xác định mức phạt tiền cụ thể trong trường hợp vụ việc vi phạm có nhiều tình tiết tăng nặng và/hoặc tình tiết giảm nhẹ.


Biện pháp xử lý: 

- Bổ sung quy định cụ thể về việc vi phạm nhiều lần là tình tiết tăng nặng hoặc bị xử phạt về từng hành vi vi phạm trong các Nghị định nêu trên theo từng lĩnh vực quản lý nhà nước tương ứng và bổ sung quy định phương thức xác định mức tiền phạt cụ thể trong trường hợp một vụ việc vi phạm hành chính có nhiều tình tiết tăng nặng và/hoặc giảm nhẹ tại các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong từng lĩnh vực.  


- Rà soát, sửa đổi hoặc bãi bỏ các quy định về việc áp dụng tình tiết vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm làm căn cứ để tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn tại các nghị định số 71/2019/NĐ-CP, 134/2013/NĐ-CP, 98/2020/NĐ-CP và 99/2020/NĐ-CP để bảo đảm sự thống nhất và phù hợp với quy định của Luật XLVPHC năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020).


4. Về thẩm quyền xử phạt, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính 


Chương II (gồm các điều từ 38 đến 54) của Luật XLVPHC năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định thêm hoặc sửa đổi tên gọi nhiều chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các ngành, lực lượng, cụ thể:


+ Đối với Công an: Thủ trưởng đơn vị Cảnh sát cơ động cấp đại đội, Trưởng Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động, Thủy đội trưởng; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục An ninh chính trị nội bộ; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát giao thông; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Quản lý xuất nhập cảnh; Trưởng phòng Công an cấp tỉnh gồm: Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Trưởng phòng Cảnh sát quấn lý hành chính về trật tự xã hội, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, Trưởng phòng Cảnh sát đường thủy, Trưởng phòng Cảnh sát cơ động, Trưởng phòng Cảnh sát bảo vệ, Trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Trưởng phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Trưởng phòng An ninh kinh tế, Trưởng phòng An ninh đối ngoại, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Thủy đoàn trưởng; Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng, Tư lệnh Cảnh sát cơ động;


+ Đối với Bộ đội biên phòng: Đội trưởng Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm; Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng; Đoàn trưởng Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Cục Phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng; Hải đoàn trưởng Hải đoàn biên phòng, Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng;


+ Đối với Cảnh sát biển: Đoàn trưởng Đoàn trinh sát, Đoàn trưởng Đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam; Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển, Cục trưởng Cục Nghiệp vụ và Pháp luật thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam; Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam;


+ Đối với Hải quan: Tổ trưởng thuộc Chi cục Hải quan; Tổ trưởng thuộc Đội Kiểm soát thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Đội trưởng Đội Điều tra hình sự, Đội trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu, Hải đội trưởng Hải đội kiểm soát trên biển và Đội trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu; Chi cục trưởng Chi cục Kiểm tra sau thông quan thuộc Cục Kiểm tra sau thông quan;


+ Đối với Kiểm lâm: Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm vùng;

 
+ Đối với Kiểm ngư: Kiểm ngư viên đang thi hành công vụ; Trạm trưởng Trạm Kiểm ngư thuộc Chi cục Kiểm ngư vùng; Chi cục trưởng Chi cục Kiểm ngư vùng; Cục trưởng Cục Kiểm ngư;


+ Đối với Quản lý thị trường: Trưởng phòng Nghiệp vụ thuộc Cục Nghiệp vụ quản lý thị trường, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh, Cục trưởng Cục Nghiệp vụ quản lý thị trường thuộc Tổng cục Quản lý thị trường; Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường;


+ Đối với Ủy ban Cạnh tranh quốc gia: Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia;


+ Đối với Thanh tra: Chánh Thanh tra quốc phòng quân khu; Chánh Thanh tra Cơ yếu thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ; Chi cục trưởng Chi cục Thú y vùng, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm dịch động vật vùng thuộc Cục Thú y; Chi cục trưởng Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng thuộc Cục Bảo vệ thực vật; Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Trung Bộ, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Nam Bộ thuộc Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản; Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ; Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa miền Trung, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa miền Nam thuộc Cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Giám đốc Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh; các chức danh tương đương của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành được Chính phủ quy định; 


+ Đối với  Tòa án: Chánh tòa chuyên trách Tòa án nhân dân cấp cao;


+ Đối với Kiểm toán nhà nước: Trưởng Đoàn kiểm toán, Kiểm toán trưởng;


+ Đối với Thi hành án: Cục trưởng Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng.


Đồng thời, thẩm quyền phạt tiền của một số chức danh (Chủ tịch UBND cấp huyện, Giám đốc Công an cấp tỉnh) và thẩm quyền tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để thực hiện vi phạm hành chính của nhiều chức danh được quy định tăng thêm. Một số chức danh được bổ sung thêm thẩm quyền áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả.


Đối chiếu với các quy định mới bổ sung và/hoặc sửa đổi tên gọi các chức danh có thẩm quyền tại Luật XLVPHC năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020), các Nghị định số 71/2019/NĐ-CP, 134/2013/NĐ-CP, 98/2020/NĐ-CP, 99/2020/NĐ-CP chưa quy định đầy đủ thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính của nhiều chức danh mới hoặc chức danh đã được thay đổi tên gọi thuộc các ngành, lực lượng Công an, Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển, Thanh tra, Hải quan, Uỷ ban Cạnh tranh quốc gia. Quy định về thẩm quyền tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả của nhiều chức danh có thẩm quyền xử phạt tại các Nghị định này không còn phù hợp với quy định mới của Luật XLVPHC năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) và do vậy, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm quy định tại các điều, khoản của các Nghị định cũng không còn phù hợp.


Biện pháp xử lý: Sửa đổi, bổ sung thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các chức danh thuộc các ngành, lực lượng phù hợp với quy định của Luật XLVPHC năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) tại các Nghị định số: 71/2019/NĐ-CP, 134/2013/NĐ-CP, 98/2020/NĐ-CP và 99/2020/NĐ-CP. Cụ thể:

 
(i) Sửa đổi, bổ sung thêm một số chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính; thẩm quyền phạt tiền, thẩm quyền tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và thảm quyền áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả của một số chức danh thuộc các ngành, lực lượng tại các điều, khoản sau:


+ Nghị định số 71/2019/NĐ-CP: Điểm c khoản 1, điểm c khoản 2 Điều 58 (Thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã và cấp huyện); điể c khoản 1; khoản 2, 3 và 4 Điều 59 (thẩm quyền của Thanh tra); khoản 2, 3, 4, điểm d khoản 5 và khoản 6 Điều 60 (thẩm quyền của Công an nhân dân; Điều 61 (thẩm quyền của Hải quan); khoản 2, điểm c khoản 3 Điều 62 (thẩm quyền của Quản lý thị trường); Điều 63 (thảm quyền của Bộ đội biên phòng); điểm c khoản 4, điểm c khoản 5 và khoản 6 Điều 64 (thảm quyền của Cảnh sát biển Việt Nam); Điều 65 (phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính). 


+ Nghị định số 134/2013/NĐ-CP: Điều 33, 37 và 40 (thẩm quyền của Chủ tịch UBND các cấp); Điều 34, 38 và 41 (thẩm quyền của Thanh tra; Điều 36, 39 và khoản 9 Điều 41 (thẩm quyền của Công an nhân dân và Quản lý thị trường).


+ Nghị định số 98/2020/NĐ-CP: Điều 81 (thẩm quyền của Chủ tịch UBND); Điều 82 (thẩm quyền của Quản lý thị trường); Điều 83 (thẩm quyền của Công an nhân dân); Điều 84 (thẩm quyền của Hải quan); Điều 85 (thẩm quyền của Bộ đội biên phòng); Điều 86 (thẩm quyền Cảnh sát biển Việt Nam); Điều 87 (thẩm quyền của Thanh tra); bổ sung Điều 87a (thẩm quyền của UB cạnh tranh quốc gia) và khoản 6a Điều 88 (phân định thẩm quyền xử phạt).


+ Nghị định số 99/2020/NĐ-CP: Điều 56 (thẩm quyền của Chủ tịch UBND các cấp); Điều 57 (thẩm quyền của Công an nhân dân); Điều 58 (thẩm quyền của Bộ đội biên phòng); Điều 59 (thẩm quyền của Cảnh sát biển Việt Nam); Điều 60 (thẩm quyền của Hải quan); Điều 61 (thẩm quyền của Quản lý thị trường); Điều 62 (thẩm quyền của Thanh tra); Điều 63 (phân định thẩm quyền xử phạt). 


5.  Về quy định mức tiền phạt tối đa trong một số lĩnh vực

Điểm đ khoản 1 Điều 24 Luật XLVPHC năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) quy định tăng mức tiền phạt tối đa trong một số lĩnh vực quản lý nhà nước, cụ thể: lĩnh vực điện lực (100.000.000 đồng đối với cá nhân, 200.000.000 đồng đối với tổ chức); lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (200.000.000 đồng đối với cá nhân, 400.000.000 đồng đối với tổ chức). 


Nghị định số 134/2013/NĐ-CP hiện đang quy định mức tiền phạt tối đa trong lĩnh vực điện lực là 50.000.000 đồng đối với cá nhân và 100.000.000 đồng đối với tổ chức; Nghị định số 98/2020/NĐ-CP quy định mức tiền phạt tối đa trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là 100.000.000 đồng đối với cá nhân, 200.000.000 đồng đối với tổ chức.


Biện pháp xử lý: Sửa đổi quy định tại Nghị định số 134/2013/NĐ-CP về mức phạt tiền tối đa theo hướng quy định mức tiền phạt tối đa trong lĩnh vực điện lực là 100.000.000 đồng đối với cá nhân, 200.000.000 đồng đối với tổ chức và rà soát, sửa đổi, bổ sung khung tiền phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính cụ thể được quy định tại Mục 1 Chương II (từ Điều 5 đến Điều 15) của Nghị định số 134/2013/NĐ-CP. Đồng thời, sửa đổi mức tiền phạt tối đa trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là 200.000.000 đồng đối với cá nhân, 400.000.000 đồng đối với tổ chức và rà soát quy định về khung tiền phạt cụ thể đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được quy định tại Mục 9 Chương II (từ Điều 46 đến Điều 61) của Nghị định số 98/2020/NĐ-CP. 


6. Về quy định áp dụng biện pháp cưỡng chế ngừng cung cấp điện


Điều 39 Nghị định số 134/2013/NĐ-CP quy định áp dụng biện pháp cưỡng chế ngừng cung cấp điện trong trường hợp cá nhân, tố chức sử dụng điện không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính hoặc quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực điện lực. 


Luật XLVPHC (được sửa đổi, bổ sung năm 2020) không quy định biện pháp cưỡng chế ngừng cung cấp điện và cũng không giao Chính phủ quy định đối với biện pháp này.


Biện pháp xử lý: Sửa đổi quy định tại Nghị định số 134/2013/NĐ-CP theo hướng không quy định áp dụng biện pháp cững chế ngừng cung cấp điện để bảo đảm sự phù hợp với quy định của Luật XLVPHC năm 2012 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020). 

7. Về quy định hành vi vi phạm hành chính cụ thể trong từng lĩnh vực quản lý nhà nước


Kết quả rà soát với các quy định pháp luật về quản lý nhà nước đang có hiệu lực với các quy định về hành vi vi phạm hành chính tại các nghị định số 71/2019/NĐ-CP, 134/2013/NĐ-CP, 98/2020/NĐ-CP và 99/2020/NĐ-CP cho thấy về cơ bản quy định về hành vi vi phạm hành chính tại các Nghị định này là phù hợp với quy định pháp luật về quản lý nhà nước trong từng lĩnh vực. Tuy nhiên, một số quy định về hành vi vi phạm hành chính còn có sự trùng lặp với quy định tại nghị định quy định xử phạt trong lĩnh vực quản lý nhà nước khác nhưng mức phạt tiền không bảo đảm thống nhất; một số hành vi vi phạm quy định về quản lý nhà nước chưa được quy định, ví dụ: 


+ Khoản 5 Điều 11 Nghị định số 134/2013/NĐ-CP quy định phạt tiền Đơn vị bán lẻ điện từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi bán sai giá điện do cơ quan có thẩm quyền quy định. Tuy nhiên, tại khoản 3 Điều 8 Nghị định 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Nghị định 49/2016/NĐ-CP ngày 27/5/2016: “3. Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ không đúng với mức giả cụ thể hoặc không nằm trong khung giá hoặc cao hơn mức giá tối đa hoặc thấp hơn mức giá tối thiểu do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quy định”, mức phạt đối với tổ chức vi phạm hành vi này là “50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng”.


+ Điều 16, Điều 17 Nghị định số 134/2013/NĐ-CP có quy định trùng lặp với các hành vi vi phạm được quy định tại Điều 13 Nghị định số 36/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản nhưng mức phạt tiền không thống nhất.


+ Điều 23, Điều 33 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP và Điều 26, Điều 32 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế có quy định trùng lặp một số hành vi vi phạm về bán thuốc lá, khuyến mại rượu, bia nhưng quy định về mức xử phạt không thống nhất v.v..

+ Một số nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh xăng dầu quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu chưa có chế tài tương ứng tại Nghị định số 99/2020/NĐ-CP, như: khoản 18 Điều 9; khoản 4, 5 Điều 11; khoản 3, 7, 11 Điều 15; khoản 7, 11 Điều 18; khoản 8, 9 Điều 26... của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP.
Ngoài ra, ngày 25/9/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 85/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về thương mại điện tử. Trong đó, bổ sung đối tượng điều chỉnh là các thương nhân, tổ chức nước ngoài có hoạt động thương mại quy định tại Mục 5 Chương IV Nghị định này tại Việt Nam; bổ sung quy định cụ thể về điều kiện tiếp cận thị trường của nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực dịch vụ thương mại điện tử;  điều kiện, phương thức quản lý và trách nhiệm của các đối tượng là thương nhân, tổ chức nước ngoài có website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử tại Việt Nam hoặc bán hàng hóa trên sàn giao dịch thương mại điện tử Việt Nam. Nghị định cũng sửa đổi, bổ sung một số quy định quan trọng về nghĩa vụ, trách nhiệm của các thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thương mại điện tử liên quan đến cung cấp thông tin về hàng hóa, dịch vụ; xử lý khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử; hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra, xử lý các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật và giải quyết tranh chấp, khiếu nại v.v.. Để bảo đảm việc thi hành các quy định pháp luật mới về quản lý nhà nước trong lĩnh ực này, cần thiết phải rà soát, bổ sung quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thương mại điện tử không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ, trách nhiệm đã được pháp luật quy định tại Mục 10 của Nghị định số 98/2020/NĐ-CP.
 Biện pháp xử lý: Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung và/hoặc bãi bỏ các quy định pháp luật chưa phù hợp tại các Nghị định số 134/2013/NĐ-CP, 71/2019/NĐ-CP, 98/2020/NĐ-CP và 99/2020/NĐ-CP.

Trên đây là Báo cáo rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hoạt động dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí, Bộ Công Thương xin kính trình Chính phủ./.

	Nơi nhận:




- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp; 
- Bộ trưởng (để báo cáo);


- Lưu: VT, TCQLTT (05b).


	KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

Đặng Hoàng An



� Khoản 2 Điều 3 Luật Điện lực năm 2004 (sửa đổi, bổ sung năm 2012 và 2018) quy định: “Đơn vị điện lực là tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động phát điện, truyền tải điện, phân phối điện, điều độ hệ thống điện, điều hành giao dịch thị trường điện lực, bán buôn điện, bán lẻ điện, tư vấn chuyên ngành điện lực và những hoạt động khác có liên quan.”.








